
LƯU GIA THIỆN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM HỌC KỲ PHỤ
LỚP:

MÔN:

HKP 2017

1-VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG-LỚP C

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 0

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI
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TỔNG
KẾT

ĐIỂM
THI

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

LỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

7.88.08.06.0CÐ CK 13A09/07/95ĐứcBùi Minh03011310191

CÐ CK 17C06/11/1998ThắngLê Thành03011712822

7.59.05.010.0CÐ CK 17D25/05/1999TâmĐồng Thanh03011713843

7.08.06.06.0CÐ ÔTÔ 16A07/05/1998ĐứcNguyễn Xuân03021610244

7.37.08.06.0CÐ ÔTÔ 16B17/01/1998HuyThái Văn03021611705

7.88.07.010.0CÐ ÔTÔ 16D29/07/1998ChiPhạm Ngọc03021613856

8.39.07.010.0CÐ ÔTÔ 16D02/08/1998ChơnNgô Hoàng03021613867

6.77.06.56.0CÐ ÔTÔ 16D24/11/1998MinhPhan Xuân03021614288

7.99.07.06.0
CĐ ĐĐT
13ĐTD

06/01/95SangTrần Xuân03031313409

8.39.08.06.0CÐ ĐĐT 15ĐA22/06/96TríLê Huỳnh030315109010

0.00.00.00.0CÐ NL 15A18/03/96ThắngNguyễn Đức030415108311

6.77.06.56.0CÐ TH 16C20/06/1998TiếnNguyễn Văn030616136912

8.19.07.56.0CÐ TH 16D05/01/1997DịNguyễn Ngọc030616139413

8.19.07.56.0CÐ TH 17C15/08/1999LộcNguyễn Thuận030617126814

0.00.0CÐ TH 17C06/03/1999NghĩaNguyễn Hữu030617127515

7.48.07.06.0CÐ TH 17C28/11/1999NhânNguyễn Hữu030617127616

8.19.07.56.0CÐ TH 17C04/12/1999VănPhan Anh030617131617

7.77.08.010.0CÐ CĐT 17B18/12/1998SơnNguyễn Hoàng Ngọc030716117318

7.48.07.06.0CÐ ĐTTT 17A07/03/1999AnTrần Minh030817100319

7.08.06.06.0CÐ ĐTTT 17A10/02/1999CôngTrần Đình030817100720

7.48.07.06.0CÐ ĐTTT 17A14/06/1999ĐăngNguyễn Hải030817101521

8.19.07.56.0CÐ ĐTTT 17A27/02/1999HoàiLê Thanh030817102622

0.00.00.00.0CÐ ĐTTT 17A18/09/1998HổTrần Phi030817102923

7.48.07.06.0CÐ ĐTTT 17A01/11/1999NgôLê Văn030817105124

7.48.07.06.0CÐ ĐTTT 17A12/12/1999PhầnNguyễN Văn030817105725

7.48.07.06.0CÐ ĐTTT 17A02/05/1999PhươngVõ Văn030817106626

8.19.07.56.0CÐ ĐTTT 17A23/01/1999TânNguyễn Minh030817107527

8.19.07.56.0CÐ ĐTTT 17A04/4/1999ToànHồ Quốc030817108628

6.77.06.56.0CÐ ĐTTT 17A04/01/1999VinhPhạm Vũ030817110429

0.00.00.00.0CÐ ĐKTĐ 13A12/06/94ThanhĐậu Đức030913105730

0.00.00.00.0CÐ TĐ 16B24/01/1998VươngMông Quốc030916123431

5.15.05.06.0CÐ TĐ 17A26/03/1999BônTrương Thanh Nhi030917100732
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